Bài 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

1. NHỮNG THẮNG LỢI TO LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1.1. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, sự ra đời quốc tế Cộng sản và hàng loạt các Đảng cộng sản đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam.

- Từ 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Đến năm 1884, chúng đã thiết lập được sự thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Nhân dân ta rơi vào thân phận nô lệ, mất độc lập, tự do. 

- Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của Pháp làm cho kinh tế - xã hội Việt Nam biến chuyển. Xã hội Việt Nam trở thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến vẫn tồn tại. Nhưng mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và tay sai phản động ngày càng phát triển gay gắt.

- Ngay từ những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đã liên tục khởi nghĩa chống Pháp. Trong đó, tiêu biểu là các phong trào yêu nước theo khynh hướng phong kiến va dân chủ tư sản

- Mặc dù tinh thần yêu nước rất cao và gây tiếng vang lớn trên thế giới nhưng các phong trào đó đều không dẫn đến thành công.Các phong trào thất bại đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước phong kiến trong cuộc đấu tranh chống Pháp lúc bấy giờ.

- Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914). Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những đặc điểm tiến bộ của giai cấp công nhân quốc tế. Do bị ba tầng áp bức bóc lột nên giai cấp công nhân Việt Nam rất nghèo khổ, có tinh thần dân tộc rất cao, có mối liên minh tự nhiên với giai cấp nông dân hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng Việt Nam.

- Cách mạng nước ta đang khủng hoảng và bế tắc về đường lối cứu nước, bức thiết đòi hỏi một con đường mới và lực lượng lãnh đạo để có thể cứu nước, giải phóng dân tộc. 

-Ngày 5 - 6 - 1911, với tên Văn Ba, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước. 

- Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin và xác định cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi tất yếu phải theo con đường cách mạng vô sản. 

- Tháng 12 năm 1920, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

- Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, lập tờ báo Thanh niên của Hội, tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Năm 1928, phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh mẽ. Hoạt động của Hội đã làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Sự phát triển của phong trào cách mạng đã dẫn tới ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời: Đông Dương cộng sản đảng (17-6-1929), An Nam cộng sản đảng (8-1929), Đông Dương cộng sản liên đoàn ( 1-1930). Ba tổ chức này có chung mục đích chống Pháp, giành độc lập dân tộc nhưng tổ chức riêng biệt. Nguy cơ phân tán và chia rẽ lực lượng cách mạng đặt ra nhu cầu tất yếu phải thống nhất các tổ chức đó thành một Đảng duy nhất.

- Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập Hội nghị (6-l-1930 đến ngày 8-2-1930), tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội nghị đã cử Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời và thông qua các văn kiện Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt do Nguyễn ái Quốc soạn thảo.

- Đảng ra đời là một tất yết lịch sử, nó đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc ta; nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt Nam, là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

1.1.2. Hồ Chí Minh đặt nền tảng rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

- Đảng ta đã qua một số lần đổi tên: Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930), Đảng Lao động Việt Nam (2 - 195l). Đến Đại hội IV (12 - 1976), Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù tên gọi khác nhau nhưng bản chất của Đảng không hề thay đổi. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh cách mạng muốn thành công phải có Đảng lãnh đạo. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng phải thực sự gắn bó với nhân dân, lấy dân làm gốc.

- Đảng lãnh đạo, quản lý xã hội, tổ chức, huy động lực lượng quần chúng bằng biện pháp hành chính, pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước. Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Phương thức lãnh đạo của Đảng chủ yếu là giáo dục, thuyết phục, vận động đa số quần chúng vào tổ chức để thực hiện mục tiêu của Đảng và nhiệm vụ của cách mạng.

- Hồ Chí Minh luôn đòi hỏi Đảng phải thường xuyên được xây dựng trong sạch, vững mạnh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. 

- Người luôn chú ý đến rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. 

- Với tầm chiến lược, Người căn dặn việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho thế hệ thanh niên, đào tạo họ thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng vừa chuyên.

Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành và vững mạnh như ngày nay là do công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng kiên cường, cách mạng, có bản lĩnh vững vàng, có đường lối, tự chủ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp công nhân, của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam.

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 

1.2.1. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

- Dưới dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng thời kỳ 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh; cao trào Dân chủ 1936 - 1939; phong trào cách mạng 1939 - 1945 mà trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước, trực tiếp dẫn tới thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Thắng lợi cách mạng tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu sự biến đổi nhảy vọt, cực kỳ to lớn trong lịch sử tiến hóa của dân tộc ta; đã xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân gần một thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm ở nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. 

- Cách mạng tháng Tám đã để lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đây là cuộc cách mạng điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo; thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa. 

Với thắng lợi này, chẳng những dân tộc ta mà các dân tộc thuộc địa khác trên toàn thế giới đều có thể tự hào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng thuộc địa trên thế giới, một Đảng Cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi trên cả nước. 

1.2.2. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)

- Cách mạng vừa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời đã rơi vào tình thế nghìn “cân treo sợi tóc”. Dựa vào nhân dân, Đảng đã lãnh đạo và bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng vừa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

- Với đường lồi kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục giành chiến thắng mà đỉnh cao nhất là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vệ can thiệp Mỹ đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta; đã giải phóng miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên nửa đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

- Sau năm 1954, đế quốc Mỹ dần thay chân thực dân Pháp để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Dân tộc ta phải tiến hành cuộc chiến tranh với đế quốc Mỹ. Thực hiện đường lối của Đảng, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vừa tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.Cuối cùng, bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Kháng chiến chống Mỹ là cuộc chiến tranh lâu dài, quyết liệt được tiến hành trong hoàn cảnh không cân sức về tiềm lực kinh tế, quân sự giữa nhân dân ta và đế quốc Mỹ. Măc dù Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật lớn hơn ta nhiều lần nhưng dân tộc ta có sức mạnh chính nghĩa, có truyền thống văn hóa nghìn năm, có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam...
- Thắng lợi này đã quét sạch được quân xâm lược ra khỏi đất nước, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm (1945-1975), kết thúc hơn một thế kỷ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới của Pháp và Mỹ. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi này là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế lớn và có tính thời đại sâu sắc.

- Từ 1975 đến 1985, Đảng đã lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Đảng ta đã nhận thức được sai lầm, nghiêm túc tự phê bình và quyết tâm sửa chữa.

1.2.3. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đảng ta luôn xác định đổi mới kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây đựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt;Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều...

Những thành tựu đó chứng tỏ Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đường lối đổi mới đứng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam; nhà nước có cố gắng lớn trong việc điều hành, quản lý; toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, đoàn kết, cần cù, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao dộng và của dân tộc Việt Nam

- “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc''
. Điều đó khẳng định Đảng là lực lượng đi đầu cả về nhận thức và hành động. Đảng luôn kế thừa, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu cao nhất của khoa học, tinh hoa trí tuệ văn hóa Việt Nam và thế giới để vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, không có lợi ích nào khác. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước hết vì Đảng có bản chất cách mạng và khoa học. Đảng còn là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tố chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

- Là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây đựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. . Thông qua các tổ chức này, Đảng thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và quần chúng nhân dân là một nguyên tắc của đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Nguyên tắc này đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, để góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây đựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

- Hiện nay, Đảng ta đang đề ra những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Mỗi thanh niên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và rèn luyện tốt, góp phần xây dựng Đảng, xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

- Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tục đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

- Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam, trước hết bằng việc đề ra đường lối chính trị, bằng công tác tổ chức, công tác tư tưởng, công tác kiểm tra thực hiện đường lối đó và bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

- Đường lối của Đảng mang tính khoa học vì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

- Đường lối của Đảng được xây dựng đòi hỏi phải phản ánh tính phổ biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mọi nước, vừa phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể của đất nước và được kiểm nghiệm trong thực tiễn, kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Đảng ta thường xuyên tổng kết việc thực hiện đường lối, đánh giá thành tựu, hạn chế và khuyết điểm, nêu ra những kinh nghiệm cần thiết để bổ sung lý luận và chủ trương mới, từng bước hoàn thiện đường lối để phát triển.

- Xây dựng đường lối đúng đắn là vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo cách mạng. Đảng ta luôn phát huy tinh thần độc lập sáng tạo, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình; 

- Đảng dựa chắc vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn để đưa Đảng lên ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng.
CÂU HỎI ÔN TẬP

Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những kết luận gì về đặc điểm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?

Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ học tập và rèn luyện đề thành quần chúng, thành cán bộ tốt của Đảng?

Phân tích những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng?

Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị ở Việt Nam?

Vì sao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

Bài 8
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

HỒ CHÍ MINH

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.1.1. Nguồn gốc hình thành
Hoàn cảnh lịch sử 

- Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa. Khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, Quốc tế Cộng sản ra đời (3-1919), phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới ra đời. Để chuẩn bị cho Đại hội II của Quốc tế cộng sản giữa năm 1920, V.I.Lênin viết bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, thu hút sự quan tâm lớn của các Đảng cộng sản trên thế giới. Tháng 12 năm 1920, tại thành phố Tua (Pháp), một bộ phận của Đảng xã hội Pháp đã bị phân hóa tách ra thành Đảng Cộng sản Pháp.

- Đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và phong trào yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác nhau liên tiếp diễn ra nhưng tất cả đều thất bại. Cách mạng Việt Nam đang ở thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn và nhiều phẩm chất tốt đẹp. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước. Nó là điểm xuất phát, là động lực xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. “Lúc đầu chính 1à chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”
.

Truyền thống dân tộc, quê hương, gia đình đã hun đúc ở Hồ Chí Minh khí phách, hoài bão và tư tưởng lớn. 

Kế thừa, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây

- Hồ Chí Minh chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, đặc biệt là Nho giáo và Phật giáo. Người được giáo dục và sớm tinh thông Tứ thư, Ngũ kinh, yêu thích thơ Đường, biết chữ Hán, thạo Quốc ngữ. Người tiếp thu có chọn lọc tinh hoa Khổng giáo cho hợp với đạo lý dân tộc.

- Hồ Chí Minh đã sớm làm quen với văn hóa Pháp. Người nói, khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp. Người đã từng ở Mỹ và thường nhắc đến ý chí đấu tranh cho tự do, độc lập, cho quyền sống của các dân tộc Mỹ. Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị của tư tưởng nhân quyền được ghi lại trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.

Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc lý luận chủ yếu

- Hai nguồn gốc nêu trên là tiền đề cơ bản và quan trọng để Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Chỉ khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có sự chuyển biến về chất, nâng lên một trình độ mới. Từ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng rõ theo hệ tư tưởng vô sản, mang tính chất cách mạng và khoa học.

- Thế giới quan và phương pháp luận Mác-Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết kiến thức và kinh nghiệm của mình để phát hiện ra phương hướng cứu nước đúng đắn. Sau khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin. Người tìm hiểu và hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa Mác -Lênin và coi đây là cai cẩm nang thần kỳ. Người tán thành Quốc tế thứ ba và hoàn toàn tin theo Lênin. Người khẳng định muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu sự vật. Người khổ công học tập, rèn luyện ý chí, lòng yêu nước, thương dân, thương người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh gian khó nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào.

Một nhà báo nước ngoài nhận xét: “Hồ Chí Minh là hình ảnh hoàn chỉnh của sự kết hợp: Đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, Triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và là tình cảm của người chủ gia tộc - Tất cả đều hoà hợp trong một dáng dấp tự nhiên
”.
1.1.2. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời kỳ từ 1890-1911

- Sinh ngày 19-5-1890, đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế và học tập tại Trường tiểu học Đông Ba (1895-1901). Sau khi mẹ qua đời (1900), Người cùng cha về quê nhà. Năm 1906, Người trở lại học ở Quốc học Huế. Nửa cuối năm 1910, với tên gọi Nguyễn Tất Thành, Người dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết).

- Trước lúc ra nước ngoài, Người đã học chữ Hán, chữ Quốc ngữ, tiếp xúc với văn hóa phương Đông và sách báo tiến bộ Pháp, chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam. Hành trang tư tưởng đầu tiên của Người thời kỳ này là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự cảm thông với nỗi khổ nhục của người dân mất nước.

- Ngày 5-6-1911, từ bến Nhà Rồng (Sài Gòn), với tên Văn Ba, Người rời Tổ quốc ra nước ngoài, nung nấu ý chí tìm đường cứu nước.

Thời kỳ tìm tòi, khảo sát để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin (1911 - 1920)

- Từ 1911, Người sang Pháp, qua nhiều nước ở châu Phi, Mỹ La tinh, sau đó về sống ở nước Mỹ đến năm 1913. Từ năm 1914, Người ở Anh. Cuối năm 1917, Người trở về Pháp. Những năm tháng ở nước ngoài, Người đã đi nhiều nước, làm nhiều nghề, kiên trì chịu đựng gian khổ để xem xét và tích lũy hiểu biết. Từ tình cảm yêu nước ban đầu đã nảy nở trong tư tưởng của Người ý thức giai cấp, thương yêu những người nghèo khổ.

- Đầu năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người tham gia vào Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6-1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi đến Hội nghị Véc-xây bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Tháng 7 năm 1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin . Ngày 25-12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tua. Tại đây, Người đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

Từ người yêu nước chân chính, Nguyễn ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là bước nhảy vọt, thay đổi về chất trong tư tương và lập trường chính trị của Người. 

Thời kỳ Người hoạt động chuẩn bị chu đáo cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1921-1930)

- Sau năm 1920, Nguyễn Ái Quốc phụ trách Ban nghiên cứu thuộc địa trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và tham gia các Đại hội I, II, III của Đảng. Người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) của Hội, viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Tháng 6-1923, Người sang Liên Xô, làm việc ở Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Người hoạt động ở Trung Quốc, sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925) và ra tờ báo Thanh niên của Hội. 

- Từ năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc tổ chức, đào tạo cán bộ hạt nhân của phong trào cách mạng Việt Nam, xuất bản cuốn “Đường kách mệnh”. Từ năm 1928, Người hoạt động cách mạng ở Xiêm. Tháng l0-1929. Người bị toà án Vinh, Nghệ An xử vắng mặt và khép vào tội tử hình. Đầu năm 1930, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện do Người soạn thảo thông qua Hội nghị thành lập Đảng trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiền của Đảng.

Thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu, so sánh các cuộc cách mạng trên thế giới và đi đến khẳng định tư tưởng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị mọi mặt cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, những nội dung tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh hình thành về cơ bản.

Thời kỳ Người gặp những thử thách và kiên trì giữ vững quan điểm tư tưởng của mình về đấu tranh giải phóng dân tộc (1931-1940)

- Sau Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Trung Quốc. Ngày 6-6-1931, Người bị nhà cầm quyền Anh bắt trái phép và giam giữ ở Hồng Kông. Bằng nghị lực của mình và được sự giúp đỡ của ông bà luật sư Lôdơbai (người Anh), cuối năm 1932, Người được trả tự do. Mùa xuân năm 1934, Người sang Liên Xô. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, học tập ở Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Cuối năm 1938, Người về Trung Quốc tiếp tục hoạt động.

- Trong những năm ở Liên Xô, do ảnh hưởng của xu hướng “tả khuynh” trong nội bộ Quốc tế Cộng sản, một số người xem Nguyễn Ái Quốc là “hữu khuynh, dân tộc chủ nghĩa”. Người kiên trì bảo vệ các quan điểm của mình về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; xem xét nó trong mối quan hệ hữu cơ với vấn đề giai cấp và giải phóng giai cấp. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tư tưởng của Người là hoàn toàn đúng đắn.

Thời kỳ Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941-1969)

- Đầu tháng 2-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước hoạt động. Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5-1941), chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

- Dưới sự chỉ đạo của Người, Mặt trân Việt Minh được thành lập. Ngày 13-8-1942, Người (lúc này lấy tên là Hồ Chí Minh) sang Trung Quốc và ngay sau đó bị Quốc dân Đảng bắt giam. Sau khi được trả tự do, tháng 8-1944, Người về nước, gấp rút chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền. Người thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22-12-1944), chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân Tân Trào (13 đến 16-8-1945).

- Dưới sự chỉ đạo của Người, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945 đã hoàn toàn thắng lợi. Người viết bản Tuyên ngôn độc lập và ngày 2-9-1945, Người đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nội dung Tuyên ngôn độc lập kết tinh ý chí độc lập, tự do và là sự phát triển tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh ở tầm cao mới.

- Từ tháng 9-1945, Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua hiểm nghèo, hình thành tư tưởng kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, về chiến tranh nhân dân, về kháng chiến, kiến quốc, dẫn đường cho kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

- Sau 1945, tư tưởng của Người về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà từng bước hình thành. Với tư tưởng cốt lõi “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh, quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác nhất, quy mô lớn nhất của đế quốc Mỹ.

- Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta. Ra đi, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc chứa đựng nội dung tư tưởng của Người là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Di chúc đề ra kế hoạch xây dựng đất nước Việt Nam sau ngày thắng Mỹ và đến mai sau.

- Từ Đại hội VII (6-1991), Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

1.2. Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tới trung thành của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi; đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta và dân tộc ta”
.

2. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời, tiêu biểu nhất của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

- Hồ Chí Minh là nhà văn hóa lớn, là nhà báo vĩ đại. Trong cuộc đời, Người đã tham gia sáng lập 9 tờ báo và viết trên 2000 Bài báo. Người chỉ rõ báo chí có trách nhiệm là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức và lãnh đạo quần chúng.

- Hồ Chí Minh là nhà thơ lớn, tiêu biểu là tập thơ Nhật ký trong tù, các Bài thơ chúc Tết và thơ viết trong thời gian hoạt động cách mạng. 

- Hồ Chí Minh là nhà giáo, là người mở đầu nền sử học cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam.

- Tại phiên họp của Đại hội đồng UNESCO (Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc) lần thứ 24 năm 1987 đã ra Nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhà văn hóa lớn.

- Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh biểu hiện nổi bật ở phẩm chất tư duy độc lập tự chủ và sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng. Phong cách lãnh đạo của Người là dân chủ, sâu sát tỷ mỉ, đúng mực. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là khoa học, quý trọng thời gian, tôn trọng lời hứa, giữ gìn kỷ luật, sống mực thước, nêu gương.

- Người là tấm gương về cách diễn đạt. Cách diễn đạt nói và viết của Người rất ngắn ngọn, không cầu kỳ mà trong sáng, chân thực, gọn gàng, rõ ý. Người chỉ cho mọi người phương châm khi cầm bút, khi nói là phải rõ mục đích viết và nói cho ai, viết và nói để làm gì và viết nói như thế nào?

 - Văn hóa ứng xử của Người tự nhiên, chân tình, cởi mở, chủ động và tế nhị. Lối sống sinh hoạt đời thường của Người là một mẫu mực về sự bình dị, khiêm tốn.

- Người là tấm gương mẫu mực về tự rèn luyện, giữ mình trong sạch, không ham danh lợi; luôn luôn hy sinh quên mình vì độc lập dân tộc. Lối sống và sinh hoạt đời thường của Người là mẫu mực về sự khiêm tồn, sự gần gũi với quần chúng.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

2.2.1. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

- Hồ Chí Minh khẳng định: cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản.

- So sánh giữa hai đức tính của con người là đức và tài, Người nhấn mạnh, đức là cái gốc của người cách mạng. Có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng không thành công. 

2.2.2. Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng
Hiếu với dân là bao nhiêu quyền hạn đều ở nơi dân. Cán bộ, đảng viên là người công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Muốn hiếu với dân thì phải dựa vào dân, tin ở sức mạnh của dân.

2.2.3. Đạo đức cách mạng là phải hết lòng yêu thương con người 

- Hồ Chí Minh coi con người là vốn quý nhất. Suy cho cùng thì ở đời và làm người càng phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ. 

- Trong cuộc sống, con người không thể tránh khỏi những lúc sai lầm, khuyết điểm. Hồ Chí Minh phê phán có lý, có tình, nghiêm khắc mà bao dung, độ lượng. Người nhắc nhở phải nâng đỡ cái tốt, khắc phục cái xấu để cái tốt nẩy nở như hoa mùa xuân còn cái xấu thì bớt dần đi.
- Người chỉ có một ham muốn tột bậc là nước ta được độc lập, dân ta được hạnh phúc, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người căn dặn, trong rất nhiều công việc khổng lồ sau ngày thắng Mỹ thì công việc đầu tiên là đối với con người.

2.2.4. Cối lõi của đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính

- Cần: tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh. Để có cần, phải rèn luyện thường xuyên, phải chống thói 1ười nghĩ, lười làm, ham chơi, ham vui.
- Kiệm: Cần tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của dân, của nước, của tập thể, của mình. Tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, thực chất, có hiệu quả. Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Luôn có ý thức chống hình thức liên hoan, chè chén lu bù, lãng phí của cải thời gian....

- Liêm: Cần phải liêm là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc của nước, của dân trong mọi hoàn cảnh. Không tham lam, không ham sung sướng, không ham người ta tâng bốc mình. Chỉ có một cái ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

- Chính: Cần có cái tâm chính, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. Chính là cái tâm thẳng thắn đối với người, với việc, không tự cao, tự đại, luôn thật thà, tự kiểm điểm mình. Đặt việc công trên việc tư; mỗi ngày làm một việc lợi; không sợ khó, không sợ khổ; việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh.

2.2.5. Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng

Hồ Chí Minh thường nói tình đoàn kết nhất trí giữa tất cả các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản anh em là của quý vô giá của chúng ta. ''Quan san muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em''. Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước dân chủ, không muốn gây thù oán với ai. Đoàn kết các đảng anh em và các nước anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lê nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.

2.2.6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng

- Hồ Chí Minh coi mọi tầng lớp người đều có tiêu chuẩn đạo đức chung là trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính; biết thắng chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, biết đặt lợi ích dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
- Đạo đức của mỗi công dân là có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ để xây dựng lợi ích chung; hăng hái tham gia công việc chung; bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ quốc.

- Đạo đức của đảng viên là khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân; đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

- Đạo đức của lực lương vũ trang là trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

- Đạo đức của người công an cách mạng: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo.

- Đạo đức của thanh niên là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm. Gian khổ thì thanh niên đi trước, hưởng thụ sau mọi người; khiêm tốn; không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự cao, tự phụ.

- Đạo đức của phụ nữ là góp phần xứng đáng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phụ nữ cần cố gắng hơn nữa; hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; xoá bỏ tâm lý tự ti và ỷ lại; có ý chí tự cường, tự lập; nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật. Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khoẻ của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc.

- Đạo đức của thiếu niên nhi đồng là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh. Thật thà dủng cảm.

-Đối với từng đối tượng, Hồ Chí Minh nêu những yêu cầu phấn đấu về đạo đức một cách cụ thể. Với lái xe thì ''yêu xe như yêu con, quý xăng như máu''. Với chiến sĩ nuôi quân thì ''cơm dẻo, canh ngọt''. Với thầy thuốc thì ''lương y như từ mẫu''. Với cán bộ chỉ huy quân sự thì ''Chí, Dũng, Nhân, Liêm, Trung''.

2.2.7. Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp rèn luyện đạo đức

- Hồ Chí Mình coi rèn luyện đạo đức phải thường xuyên, phải rèn luyện suốt đời, giống như để có hạt gạo trắng trong phải qua muôn ngàn lần đào luyện.

- Rèn luyện đạo đức là một quá trình rất gian khổ, phải xác định tư tưởng, kiên trì, tự giác, tự nguyện, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Muốn rèn luyện đạo đức phải lấy tự mình làm mực thước

- Xây dựng đạo đức cách mạng phải gắn liền với chống chủ nghĩa cá nhân, tự kiêu, tự đại. Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, giặc trong lòng, đồng minh của kẻ thù, khó thấy, khó biết. 

2.3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng có vai trò rất quan trong. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình là việc làm tự thân xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn của đạo đức, mặt khác đó cũng là thực hiện chủ trương của Đảng.

- Hiện nay, bên cạnh những tấm gương đạo đức tốt, còn bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và thanh niên suy thoái về đạo đức lối sống. Đạo đức gia đình, cá nhân và xã hội cũng có những biểu hiện suy thoái. Đặc biệt nghiêm trọng là tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ lãng phí, một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng và của chế độ ta. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết.

 - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình tư tưởng trên thế giới tác động vào nước ta ngày càng sôi động, nhiều chiều, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục dùng ''diễn biến hoà bình'' tăng cường chống phá, mua chuộc. Nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước còn rất nặng nề. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của cách mạng, vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

- Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, đạo đức và công tác tổ chức thi đua; nêu cao chủ nghĩa tập thể, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

- Đối với mỗi thanh niên, học sinh, sinh viên cần tích cực học tập lý luận chính trị trong Đảng. Tin tưởng và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu không thay đổi của Đảng và nhân dân ta; ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra.

- Mỗi người cần nắm vững nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về đạo đức, trong đó cốt lõi là rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để phát huy tính tự giác, tiên phong, xung kích; giữ kỷ luật nghiêm trong học tập, rèn luyện và lao động; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thấm nhuần nội dung và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng về nhận thức và hành động trong rèn luyện của mỗi chúng ta.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Phân tích nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, rút ra kinh nghiệm gì về rèn luyện tư tưởng của mình?

Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ vai trò tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam hiện nay?

Phân tích nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì?

Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cần tập trung vào những gì? 

Bài 9

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG

1. ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.1. Cơ sở khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

- Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vật chất quyết định ý thức; mỗi phương thức sản xuất, mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nó. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: ''Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa... Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”
.

- Đất nước ta có những thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chúng ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Hiện nay lao động thủ công ở nước ta vẫn phổ biến, năng suất lao động thấp; cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chất lượng phát triển kinh tế xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm qua thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp. Năng suất lao động tăng chậm so với nhiều nước trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém, chi phí kinh doanh cao, chất lượng và hiệu quả còn thấp

- Chúng ta chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế. Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế.

- Lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, đưa đất nước ta thóat ra khỏi nghèo nàn và khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế là trọng tâm mới giữ được ổn định về chính trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, bảo vệ được độc lập chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, xu thế quốc tế hóa kinh tế tăng lên, sự phát triển nhanh của kinh tế tri thức, xu thế hợp tác quốc tế tăng lên tạo điều kiện khách quan cho các nước kém phát triển có thể đi tắt, đón đầu. 

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X cụ thể: Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, khẳng định một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước là có một nền kinh tế phát trên cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đó là cơ sở của phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

1.2. Mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm 2006 - 2010

- Những năm tới tuy thách thừc còn nhiều nhưng đất nước có cơ hội lớn để tiến lên. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn. Chúng ta quyết tâm hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm đầu thế kỷ XXI do Đại hội IX của Đảng đề ra.

- Mục tiêu và phương hướng tổng quát của năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

- Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nuột nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1. Tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1.1. Nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường

- Phát triển kinh tế thị trường sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực. Để khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, Đảng ta chỉ rõ cần nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 

- Kinh tế thị trường phải nhằm thực hiện mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
- Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế Nhà nước cùng với kinh tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

- Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua phúc lợi xã hội.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2.1.2. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Để thực hiện điều đó, Nhà nước cần làm tốt: 
- Định hướng phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. Đổi mới căn bản công tác quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương.
- Tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển, các chủ thể hoạt động kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, có trật tự, kỷ cương.

- Hỗ trợ phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hệ thống an sinh xã hội. Bảo đảm tính bền vững và tích cực của các cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

- Thực hiện quản lý Nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiêp hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục đối mới chính sách tài chính và tiền tệ, bảo đảm tính ổn định và sự phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia. Phân định rõ chức năng, mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước về kinh tế và xã hội.

2.1.3. Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh

- Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước độc quyền kinh doanh, xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giá. Phát triển mạnh thương mại trong nước; tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đẩy mạnh tự do hóa thương mại phù hợp các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát triển vững chắc thị trường tài chính theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chỉnh. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường vốn, thị trường chứng khóan. Xây dựng các ngân hàng thương mại Nhà nước vững mạnh về mọi mặt...
- Phát triển thị trường bất động sản: Thực hiện công khai, minh bạch và tăng cường tính pháp lý, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai. Nhà nước điều tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất đai và thông qua các chính sách về thuế có liên quan đến đất đai. Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động sản vừa là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh doanh bất động sản.

- Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, phát huy tính tích cực của người lao động trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm. Có chính sách ưu đãi các doah nghiệp thu hút nhiều lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển chọn và sử dụng lao động trong khu vực kinh tế Nhà nước và bộ máy công quyền. 

- Xây dựng hệ thống luật pháp về lao động và thị trường sức lao động nhằm bảo đảm quyền lựa chọn chỗ làm việc và nơi cư trú của người lao động; thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; bảo đảm quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động.

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa. Thông tin rộng rãi và tạo môi trường cạnh tranh để các sản phẩm khoa học và công nghệ được mua bán thuận lợi trên thị trường. 

2.1.4. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh

- Trên cơ sở ba chế độ sở hữu, hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật.

- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

- Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu
- Xoá bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu; Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm, một số mục tiêu như xuất khẩu, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo...
- Thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên hình thức cổ phần. 

 Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

- Hoàn thiện cơ chế chính sách để các doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả. Gắn trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Chăm lo đào tạo đội ngũ quản trị giỏi đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty theo chế độ hiện đại.

- Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế vào một số lĩnh vực công ích. Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tổng công ty nhà nước. 

- Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, tầm cỡ khu vực, có sự tham gia cổ phần của Nhà nước, của tư nhân trong và ngoài nước, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư..., trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phổi.
 Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể

- Tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dang về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

- Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy động từ các thành viên để tăng nguồn vốn của hợp tác xã, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia trong hợp tác xã. 

- Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng động.

 Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân.
- Mọi công dân có quyền tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo hộ; có quyền bình đẳng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh doanh. 

- Xoá bỏ mọi rào cản, tạo tâm lý xã hội và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển, không hạn chế quy mô trong mọi ngành nghề.
 Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài

Cải thiện môi trường pháp lý về kinh tế, đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng.

2.2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.2.1. Quan điểm cơ bản

- Tranh thủ cơ hội thuận 1ợi do bối cảnh quốc tế tạo ra tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá gtrị gia tăng cao dựa vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự án kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực.
2.2.2. Định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân

- Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn. Cho nên, định hướng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, thuỷ lợi hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất.
- Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành nông nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp. Sớm khắc phục tình trạng rời rạc về đất canh tác của các hộ nông dân. Phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng trọt và chăn nuôi tập trung.
- Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát triển rừng; đổi mới chính sách giao đất giao rừng, bảo đảm cho người làm nghề rừng có cuộc sống ổn định và được cải thiện. Phát triển rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến lâm sản có công nghệ hiện đại.

- Phát triển đồng bộ và có hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Coi trọng khâu sản xuất và cung cấp giống tốt, bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn. Chuyển giao nhanh và ứng đụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp

- Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Hình thành các khu dân cư đô thị hóa với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ như: thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sạch, cụm công nghiệp, trường học, trạm y tế, bưu điện, chợ.

- Chú trong dạy nghề: giải quyết việc làm cho nông dân. Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. 

 Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

- Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động.
- Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần tham gia phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng hiện đạị.
- Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng về khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón vật liệu xây dựng. Có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. 

- Trên cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc…; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở các đô thị lớn. Phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa bưu chính viễn thông.

- Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao; tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, tư vấn. .

 Phát triển kinh tế vùng
Có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng. Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, tác động lan toả đền các vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc.

 Phát triển kinh tế biển

-Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
- Phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biến, khai thác và chế biến dầu khí, hải sản, dịch vụ biển; đẩy nhanh ngành công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai thác, chế biến hải sản. Phát triển mạnh, một số vùng kinh tế ven biển và hải đảo.

 Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ
- Phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất tượng cao

- Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ. Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiện đại ở một số lĩnh vực then chốt.

Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên

- Tăng cường quán lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên đất, nước, khóang sản và rừng. Ngăn chặn các hành vi huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường ở các lưu vực sông, đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, nơi đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh tế. Từng bước sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch.

- Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá huỷ. Tiếp tục phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ đa dạng sinh học. Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải.

- Hoàn chỉnh luật pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên. Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thuỷ văn; chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương

 - Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp

 - Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảm đảm xã hội 

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả

- Xây dựng chiến lựơc quốc gia về nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cả thiện chất luợng giống nòi

- Thực hiện tốt các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

- Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội

- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng các dịch vụ công ích 

CÂU HỎI ÔN TẬP

l. Phân tích vì sao quá trình đối mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi ngành, mỗi địa phương, gia đình và mỗi người cần phải làm gì?

2. Phân tích nội dung giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta. Ý nghĩa của việc thực hiện những nội dung đó.

3. Làm rõ quan điểm và những định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Phân tích ý nghĩa của việc thực hiện những định hướng đó.

4. Vì sao phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội? Để thực hiện điều đó Đảng ta đã đã có những chủ trương gì?
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